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Tác giả 

V2021003 Đánh giá tác dụng chống dị 

ứng thực nghiệm của viên nang 

hỗ trợ điều trị eczema

Y học Việt 

Nam

2021, T6(S1)., 

231-235
6/2021 1

Nguyễn Mạnh Tuyển, 

Phạm Thái Hà Văn

V2021004 Đánh giá tác dụng chống viêm 

trên thực nghiệm của viên nang 

hỗ trợ điều trị eczema

Y học Việt 

Nam

2021, T5(S1), 

202-206
5/2021 1

Phạm Thái Hà Văn, 

Nguyễn Mạnh Tuyển

V2021005 Đánh giá tác dụng hiệp đồng 

của tinh dầu nghệ với cefoxitin 

trên 

Staphylococcus aureus kháng 

methicillin (MRSA)

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

thuốc

2021, 12(3), 43-

51
6/2021 1

Nguyễn Quỳnh Chi, 

Nguyễn Hoàng Anh, 

Phạm Tuấn Anh, Lê Thị 

Tú Anh, Nguyễn Khắc 

TiệpV2021006 Định lượng acid salvianolic B 

trong cao đặc Giáng chỉ bằng 

sắc ký lỏng hiệu năng cao

Y Dược học
2021, 2(15), 35-

40
2/2021 1

Bùi Hồng Cường, Hoàng 

Mạnh Tuấn

V2021008 Flavonoids as potential SARS-

CoV-2 helicase inhibitors: A 

molecular docking and 

molecular dynamics study

Dược liệu
2021, 26(1+2), 

101-107
5/2021 1

Nguyễn Văn Phương, 

Nguyễn Thu Hằng

V2021010 Khảo sát dấu vân tay hóa học 

của cao đặc phương thuốc Tiêu 

dao bằng sắc ký lớp mỏng

Y Dược học
2021, (13), 14-

21
1/2021 1

Bùi Hồng Cường, Lưu 

Công Bình, Nguyễn Thị 

Diệu Linh

V2021014 Lignan Derivatives from the 

Stem Bark of Rhizophora 

apiculata Blume 
Dược liệu

2021, 26(1+2), 

28-34
5/2021 1

Pham Thanh Binh, Ha 

Van Oanh, Kieu Thi 

Phuong Linh, Nguyen 

Van Chien,

Nguyen Quoc Trung, Vu 

Huy Thong, Nguyen Van 

Thanh, Nguyen Phuong 



V2021016 METABOLIC CHANGES IN 

CHALCONE SYNTHASE 

TRANSGENIC 

ARABIDOPSIS THALIANA 

UPON TREATMENT WITH 

UV/BLUE LIGHT

Dược liệu
2021, 26(1+2), 

46-53
3/2021 1

Đào Thị Thanh Hiền, 

Hye Kyong Kim, Robert 

Verpoorte

V2021017 Metabolites from the 

Nudibranch Dendrodoris 

fumata and their Anti-

Microbial Activity 
Dược liệu

2021, 26(1,2), 

1,40-46
5/2021 1

Pham Thi Mai Huong, Ha 

Van Oanh, Do Thi Thao, 

Nguyen Phuong Thao, 

Nguyen Xuan Cuong, 

Nguyen Hoai Nam, 

Nguyen Van Thanh

V2021025 Nghiên cứu đặc điểm thực vật 

của cây Pác lừ thu hái ở Thái 

Nguyên (Ligustrum sinense 

Lour.)

Y Dược học
2021, 4(18), 53-

57
4/2021 1

Nông Thị Anh Thư, 

Nguyễn Hoàng Tuấn, 

Nguyễn Thị Ngọc Linh

V2021045 Thành phần hóa học tinh dầu 

ngũ sắc (Ageratum conyzoides 

L.)
Y Dược học

2021, 3(17), 28-

32
3/2021 1

Nguyễn Thanh Tùng, Đỗ 

Thành Long, Hoàng 

Nguyên Phong, Nguyễn 

Viết Thân, Vũ Xuân 

V2021050 Tối ưu hóa quy trình chiết xuất 

để bào chế cao đặc phương 

thuốc Giáng chỉ 

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

thuốc

2021, 12(3), 27-

34
6/2021 1

Bùi Hồng Cường, 

Nguyễn Trần Linh, Hoàng 

Mạnh Tuấn

V2021058

full

Định lượng Parvifloral C trong 

rễ cây Sâm đùi gà 

(Decaschistia intermedia 

Craib) bằng phương pháp 

Y Dược học 3/2021 1

Hoàng Việt Dũng, 

Nguyễn Thị Huyền, Đỗ 

Quyên

V2021059 Đánh giá một số chỉ tiêu chất 

lượng của bột cao khô điều chế 

từ rễ cây Sâm bố chính 

(Abelmoschus moschatus  

subsp. tuberosus  (Span.) 

Y dược học 

quân sự

2021, 46(1), 10-

16
2/2021 3

Hoàng Việt Dũng, Vương 

Thị Phương Dung, Đỗ 

Quyên 

V2021060

full

Đánh giá một số chỉ tiêu chất 

lượng của rễ cây Sâm đùi gà 

(Decaschistia intermedia 

Craib.)

Y Dược học
2021, (13), 80-

85
1/2021 1

Hoàng Việt Dũng, 

Nguyễn Thị Huyền, Đỗ 

Quyên 



V2021061

full

Nghiên cứu thành phần hóa 

học và tác dụng ức chế 

cyclooxyenase - 1 và 2 của 

phân đoạn n -butanol từ cây 

chổi xuể (Baeckea frutescens  

Y Dược học
2021, (15), 20-

25
2/2021 1

Đỗ Thị Thúy Hòa, Phạm 

Thị Anh, Nguyễn Viết 

Thân

V2021069 Định lượng sophoricosid trong 

cao đặc hỗn hợp dược liệu hòe 

giác, địa du, hoàng cầm, chỉ 

xác bằng sắc ký lỏng hiệu năng 

cao

Y Dược học
2021, 6(22), 27-

32
6/2021 1

Bùi Hồng Cường, Vũ Thị 

Hiền

V2021075 Đặc điểm thực vật và tác dụng 

kháng vi sinh vật của

cây Dây khế (Cnestis palala 

(Lour.) Merr.)

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

thuốc

6/2021 1

Hoàng Quỳnh Hoa, Đỗ 

Ngọc Quang, Nghiêm 

Đức Trọng, Nguyễn Thị 

Minh Hồng
V2021076 Tác dụng hạ acid uric máu của 

viên nang vitagout trên mô 

hình gây tăng acid uric máu 

bằng kali oxonat

Nghiên cứu 

Y học

2021, 138(2), 

63-68
2/2021 1

Phạm Thị Vân Anh, 

Hoàng Quỳnh Hoa, 

Phạm Thị Linh Giang, 

Lê Thiên Kim, Lê Anh 

Quang, Mai Phương 

ThanhV2021105 Curcuma zedoaroides A. 

Chav. & Tanee (Zingiberaceae) 

- A New Record for the Flora 

and Medicical Plants of 

Vietnam

Dược liệu
2021, 26(3), 

193-196
7/2021 1

Nguyen Hoang Tuan, 

Nguyen Van Hoa, Pham 

Ngoc Khanh, Nguyen Thi 

Thu, Do Thi Ha

V2021106 Đặc điểm hình thái của cỏ mật 

gấu

 Isodon lophanthoides  (Buch. -

Ham. ex D. Don) H. Hara và 

Isodon lophanthoides (Buch. -

Y Dược học
2021, 8(26), 35-

39
10/2021 1

Nguyễn Hoàng Tuấn, Vũ 

Thị Diệp, Hà Thùy  

Trang, Nguyễn Văn Hiếu, 

Đỗ Thị Hà

V2021108 Định lượng sophoricosid trong 

cao đặc hòe giác bằng sắc ký 

lỏng hiệu năng cao

Dược liệu
2021, 26(4), 

245-250
8/2021 1

Bùi Hồng Cường, 

Nguyễn Thị Hoài

V2021114 Nghiên cứu chiết xuất cao rễ 

đan sâm (Salvia miltiorrhiza 

Bunge) giàu tanshinon sử dụng 

nhựa hấp phụ macroporous

Khoa học Y 

Dược - Đại 

học Quốc gia 

Hà Nội

2021, 37(3), 59-

66
9/2021 1

Trần Trọng Biên, Phạm 

Thị Linh Giang, Phạm 

Thái Hà Văn

V2021125 Tối ưu hóa quy trình chiết xuất 

để bào chế cao đặc hỗn hợp 

dược liệu Hòe giác, Địa du, 

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

2021, 12(5), 1-8 12/2021 1
Bùi Hồng Cường, 

Nguyễn Trần Linh, Vũ 

Thị Hiền



V2021139 Ảnh hưởng của cao chiết 

ethanol từ củ bình vôi núi cao 

(Stephania brachyandra Diels) 

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

2021, 12(6), 74-

81
11/2021 1

Phạm Thị Nguyệt Hằng, 

Nguyễn Thu Thảo, Lê Thị 

Xoan, Hà Vân Oanh, 

V2021141 Dai dẳng kháng sinh - một kiểu 

hình liên quan đến giảm hiệu 

quả điều trị nhiễm khuẩn trên 

lâm sàng cần được quan tâm

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

thuốc

2021, 12(5), 1-7 11/2021 1

Nguyễn Khắc Tiệp, Đàm 

Thanh Xuân, Lê Thị Tú 

Anh, Nguyễn Hoàng Anh, 

Phạm Hồng Nhung, Nguyễn 

Quỳnh Chi, Peyrusson 

Frédéric, Tulkens M. Paul, 

Van Bambeke Françoise

V2021143 Đánh giá tác dụng an thần, giải 

lo âu của cao chiết nước từ 

thân Vối đường (Myrsine 

seguinii  H.Lev.) trên động vật 

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

thuốc

/2021, 12(6), 

47-52
11/2021 1

Hoàng Quỳnh Hoa, 

Trần Văn Ơn, Đỗ Thị 

Nguyệt Quế, Nguyễn Thu 

Hằng, Phạm Thị Linh 

V2021144 Hợp chất methoxyflavon từ 

thân rễ Địa liền đen 

(Kaempferia parviflora Wall. 

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

2021, 12(6), 35-

39
11/2021 1

Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị 

Thu, Phạm Tuấn Anh, 

Hà Vân Oanh, Đỗ Quyên

V2021147 Nghiên cứu đặc điểm thực vật 

và tác dụng kháng vi sinh vật 

của một loài Trà hoa vàng 

(Camellia nitidissima C. 

W.Chi) thu hái Ba Chẽ (Quảng 

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

thuốc

2021, 12(6), 53 11/2021 1

Trần Văn Ơn, Đỗ Ngọc 

Quang, Nghiêm Đức 

Trọng, Phạm Thị Mai 

Anh, Hoàng Quỳnh Hoa

V2021180 Thành phần hóa học của loài 

Hypericum hookerianum

Nghiên cứu 

Dược và 

2021, 12(6), 40-

46
12/2021 1 Nguyễn Mạnh Tuyển

V2021184 Một số hợp chất phân lập từ lá 

loài Sum liên (Adinandra lienii 

Hien - Yakovlev)

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

thuốc

2021, 12(2), 4/2021 1

Đỗ Văn Hiệu, Vũ Thị 

Kim Oanh, Nguyễn Hữu 

Quân, Văn Thị Mỹ Huệ, 

Phạm Hà Thanh Tùng, 

Lê Nguyễn Thành, Hoàng 

Thị Minh Hiền, Đỗ Hải Hà



V2021187 Nghiên cứu đặc điểm hình thái 

và vi phẫu thực vật của loài 

riềng dài lông mép (Alpinia 

blepharocalyx  K. Schum. var. 

blepharocalyx ), họ Gừng 

(Zingiberaceae)

Y dược học 2021, 12(31), 26-35 12/2021 1

Nguyễn Hoàng Tuấn*,

Phạm Thị Phương Loan, 

Phạm Ngọc Khanh

V2021216 Đặc điểm thực vật, hàm lượng 

và thành phần tinh dầu của cây 

Vương tùng (Murraya 

euchrestifolia  Hayata) tại Ninh 

Bình

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

thuốc

2021, 12(6), 61-

67
12/2021 1

Phạm Thị Linh Giang, 

Hoàng Quỳnh Hoa, 

Nghiêm Đức Trọng, Trịnh 

Thị Huyền Trang

V2021224 Phát hiện nhóm sibutramin 

trộn trái phép vào thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe giảm cân bằng 

phổ cộng hưởng từ hạt nhân 

1H-NMR

Y dược học
2021, 10(31), 

27-32
10/2021 1

Nguyễn Lâm Hồng*, 

Đặng Văn Hiệp, Nguyễn 

Trung Nghĩa, Lê Hồng 

Dũng, Trần Việt Hùng, 

Đào Thị Thanh Hiền


